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PHIẾU ĐIỀU TRA 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1191/QĐ-BYT 
VỀ TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ
(Kèm theo Công văn số           /CNTT-CSHT ngày      tháng      năm 2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế)

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đơn vị: 	
2. Địa chỉ:	
3. Địa chỉ, trang/cổng thông tin điện tử: 	
4. Tổng số giường bệnh (Đối với các cơ sở KCB): 	
5. Tổng số cán bộ, nhân viên tại đơn vị:.	
6. Xếp hạng đơn vị: 	

II. THÔNG TIN LIÊN HỆ (Đại diện cung cấp thông tin)
1. Họ và tên: 	
2. Đơn vị công tác: 	
3. Chức vụ: 	
4. Điện thoại (cố định và di động): 	
5. E-mail: 	

III. TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC CHUYÊN TRÁCH CNTT
Đơn vị có lãnh đạo phụ trách CNTT không?
	 Có                     Không 
Nếu có, ghi rõ họ và tên, chức vụ cán bộ lãnh đạo:
......................................................................................................................................	
	

Các hình thức tổ chức chuyên trách CNTT đã và đang có tại đơn vị:
 Tổ		Thời gian từ …………. đến …………..
 Ban        	Thời gian từ …………. đến …………..                    
 Phòng	            Thời gian từ …………. đến …………..
 Trung tâm 	Thời gian từ …………. đến …………..
 Không có tổ chức chuyên trách (chuyển sang câu 6)
Khác:	

Tổ chức chuyên trách CNTT hiện tại gồm bao nhiêu người?.......................................
Trình độ chuyên môn về Công nghệ thông tin của các cán bộ:
	Trình độ
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp

	Số lượng
	
	
	
	
	



Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức chuyên trách CNTT?
 Đáp ứng hoàn toàn nhu cầu phát triển CNTT của Đơn vị
 Đáp ứng phần lớn nhu cầu phát triển CNTT của Đơn vị
 Đáp ứng ở mức độ trung bình nhu cầu phát triển CNTT của Đơn vị
 Đáp ứng phần nhỏ nhu cầu phát triển CNTT của Đơn vị
 Không đáp ứng nhu cầu phát triển CNTT của Đơn vị
Những nhu cầu chưa được đáp ứng (nếu có):………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
Nếu đơn vị chưa thành lập tổ chức chuyên trách CNTT thì nguyên nhân là: 
 Đang làm thủ tục thành lập tổ chức chuyên trách CNTT
 Đã có cán bộ chuyên trách CNTT thuộc bộ phận khác (ví dụ: Văn phòng)
 Thiếu nhân lực có trình độ phù hợp
 Thiếu biên chế dành cho cán bộ CNTT
 Chưa có cơ chế thành lập tổ chức chuyên trách CNTT
 Lãnh đạo chưa quan tâm
 Khác: ……………………………………………………………………...

Mức độ quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo đơn vị đối với việc xây dựng, phát triển, kiện toàn tổ chức chuyên trách công nghệ thông tin tại đơn vị?
 Hoàn toàn quan tâm, ủng hộ                          
 Rất quan tâm, ủng hộ
 Quan tâm ở mức độ trung bình, ủng hộ nếu có điều kiện
 Ít quan tâm
 Hoàn toàn không quan tâm

Các hoạt động CNTT tại đơn vị có liên quan đến:
                  Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT
                  Xây dựng hạ tầng CNTT, quản trị hệ thống và quản trị mạng
 Xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng
 Xây dựng và quản trị hệ cơ sở dữ liệu
 Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
 Đào tạo công nghệ thông tin
 Khác: ………………………………………………………………………...
Phân bổ nhân lực trong mỗi lĩnh vực hoạt động CNTT tại đơn vị:
	STT
	Các lĩnh vực
	Hiện tại
	Nhu cầu
	Ghi chú

	1. 
	Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT
	
	
	

	2. 
	Thiết kế, lắp đặt các thiết bị CNTT
	
	
	

	3. 
	Quản lý, duy trì, vận hành hệ thống CNTT
	
	
	

	4. 
	Xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu
	

	
	

	5. 
	Đảm bảo An toàn thông tin
	

	
	

	6. 
	Lập trình
	

	
	

	7. 
	Hướng dẫn, đào tạo CNTT
	

	
	

	8. 
	Khác:……………………………………………………………………..
	
	
	



IV. ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG ĐỀ ÁN 1191
Thành lập phòng Công nghệ thông tin tại tất cả các đơn vị sự nghiệp hạng đặc biệt và hạng I, các trường đại học và cao đẳng trong ngành y tế là cần thiết hay không?
 Có                           
 Không (nêu rõ lý do)
	
	
	
 Nếu thành lập phòng Công nghệ thông tin, các nhiệm vụ của phòng sẽ bao gồm: 
 Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT                           
 Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị CNTT
 Hướng dẫn, đào tạo ứng dụng CNTT                           
 Quản lý, vận hành hệ thống CNTT
 Xây dựng, quản lý CSDL                           
 Đảm bảo an toàn thông tin
 Xây dựng, phát triển phần mềm                           
 Ý kiến khác
	
	
	
	
Nếu thành lập phòng Công nghệ thông tin, biên chế của phòng bao gồm: 
 Biên chế của phòng dự kiến 8-15 người. Trong đó cán bộ, viên chức có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin chiếm 60% tổng số cán bộ, viên chức của phòng
 Ý kiến khác
	
	
	

Thành lập tổ Công nghệ thông tin trong các đơn vị sự nghiệp hạng 2 - 3 của ngành y tế là cần thiết hay không?
 Có                           
 Không (nêu rõ lý do)
	
	
	

Nếu thành lập tổ Công nghệ thông tin, các nhiệm vụ của tổ sẽ bao gồm: 
 Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT                           
 Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị CNTT
 Quản lý, vận hành hệ thống CNTT
 Đảm bảo an toàn thông tin
 Ý kiến khác
	
	
	

Nếu thành lập tổ Công nghệ thông tin, biên chế của tổ bao gồm: 
 Biên chế của tổ tối thiểu có 3 người có trình độ trung cấp CNTT trở lên.
 Ý kiến khác
	
	
	







V. CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH VỀ CNTT 
Để thu hút cán bộ làm nhiệm vụ chuyên trách về CNTT, cần có các cơ chế, chính sách nào để phát triển nguồn nhân lực cho đơn vị? 
 Xây dựng tổ chức chuyên trách về CNTT trong đơn vị để cụ thể hóa và nâng cao vai trò của các cán bộ chuyên trách CNTT.
 Cần có chế độ phụ cấp và chính sách đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ CNTT.
 Cần có chính sách khuyến khích phát triển, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành y tế nói chung và trong từng đơn vị nói riêng
 Xây dựng các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ và tạo điều kiện cho cán bộ tham gia.
 Đẩy mạnh đầu tư ứng dụng CNTT đi kèm là tăng tổng chi cho đào tạo cán bộ chuyên trách CNTT.
 Khác:
	
	

Quý đơn vị đã có văn bản hay cơ chế, chính sách nào nhằm thu hút và phát triển cán bộ chuyên trách về CNTT chưa? Liệt kê các văn bản (nếu có)
 Có, gồm các văn bản:
	TT
	Số văn bản
	Ngày tháng
	Trích yếu

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 Chưa

VI. ĐỀ XUẤT
Theo đơn vị, cần phải làm gì để phát triển nhân lực CNTT tại đơn vị nói riêng và nhân lực CNTT ngành y tế nói chung? (chọn 3 ý đơn vị cho là cần thiết nhất)
 Bộ Y tế cần có các chính sách đãi ngộ, khen thưởng phù hợp để thu hút cán bộ làm nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin.
 Bộ Y tế cần có các cơ chế sắp xếp biên chế và cơ chế ưu tiên để tạo điều kiện cho đơn vị tuyển dụng nhân lực CNTT.
 Bộ Y tế cần có phương thức để khuyến khích lãnh đạo quan tâm hơn đến vấn đề phát triển nhân lực CNTT.
 Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ CNTT.
 Tổ chức xây dựng và chia sẻ kho tài liệu học tập, nghiên cứu để nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ CNTT.
 Định kỳ tổ chức các diễn đàn, hội thảo để cán bộ CNTT các đơn vị trong ngành có thể gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn.
 Đưa ra các yêu cầu năng lực tối thiểu để tạo động lực phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ CNTT.

Đề xuất khác:
	
	
	
	
	
	


VII. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÁC SỞ Y TẾ 
Khảo sát các cơ sở KCB tuyến tỉnh
20.1. Số lượng cơ sở KCB tuyến tỉnh do Sở y tế quản lý trên địa bàn:.............................

20.2. Thống kê số lượng cơ sở KCB tuyến tỉnh thuộc quản lý của Sở Y tế theo hình thức tổ chức chuyên trách CNTT:
	Số lượng

Xếp hạng            
	Có phòng CNTT thành lập từ trước năm 2011
	Có phòng CNTT thành lập từ sau năm 2011
	Có hình thức 
tổ chức khác 
( Ghi rõ  loại hình)

	Hạng đặc biệt và hạnh I
	
	
	

	Hạng II, III và IV
	
	
	



20.3. Thống kê số lượng cơ sở KCB tuyến tỉnh thuộc quản lý của Sở Y tế theo tỷ lệ cán  
          bộ công nghệ thông tin trong cơ cấu cán bộ:
	Số lượng
Xếp hạng            
	Tỷ lệ cán bộ CNTT > 2%
	Tỷ lệ cán bộ CNTT từ 1-2%
	Tỷ lệ cán bộ CNTT < 1%

	Hạng đặc biệt và hạng I
	
	
	

	Hạng II, III và IV
	
	
	



20.4.  Thống kê số lượng cơ sở KCB tuyến tỉnh thuộc quản lý của Sở Y tế theo tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin trong tổng số cán bộ công nghệ thông tin:
	Số lượng
Xếp hạng            
	Tỷ lệ từ 70% trở lên
	Tỷ lệ dưới 70%

	Hạng đặc biệt và hạng I
	
	

	Hạng II, III và IV
	
	



       20.5.   Yêu cầu cán bộ CNTT theo chuyên môn
	STT
	Các lĩnh vực
	Yêu cầu

	1
	Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	2
	Thiết kế, lắp đặt các thiết bị CNTT
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	3
	Quản lý, duy trì, vận hành hệ thống CNTT
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	4
	Xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu 

	5
	Đảm bảo An toàn thông tin
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có nhu cầu

	6
	Lập trình
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	7
	Hướng dẫn, đào tạo CNTT
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	8
	Khác:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..




Khảo sát các cơ sở KCB tuyến huyện: 
21.1. Số lượng cơ sở KCB tuyến huyện trên địa bàn: .........................................................

21.2. Thống kê số lượng cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện thuộc quản lý của Sở Y tế    
        theo hình thức tổ chức chuyên trách CNTT:
	Số lượng

Xếp hạng            
	Có phòng CNTT thành lập từ trước năm 2011
	Có phòng CNTT thành lập từ sau năm 2011
	Có hình thức
 tổ chức khác 
(ghi rõ loại hình)

	Hạng đặc biệt và hạng I
	
	
	

	Hạng II, III và IV
	
	
	



21.3.  Thống kê  tỷ lệ cán bộ công nghệ thông tin trong cơ cấu cán bộ:
	Số lượng
Xếp hạng            
	Tỷ lệ cán bộ CNTT > 2%
	Tỷ lệ cán bộ CNTT từ 1-2%
	Tỷ lệ cán bộ CNTT < 1%

	Hạng đặc biệt và hạng I
	
	
	

	Hạng II, III và IV
	
	
	



21.4. Thống kê tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin trong tổng số cán bộ công nghệ thông tin:
	Số lượng
Xếp hạng            
	Tỷ lệ từ 70% trở lên
	Tỷ lệ dưới 70%

	Hạng đặc biệt và hạng I
	
	

	Hạng II, III và IV
	
	


       
        21.5. Yêu cầu cán bộ CNTT theo chuyên môn
	STT
	Các lĩnh vực
	Yêu cầu

	1
	Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	2
	Thiết kế, lắp đặt các thiết bị CNTT
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	3
	Quản lý, duy trì, vận hành hệ thống CNTT
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	4
	Xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	5
	Đảm bảo An toàn thông tin
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	6
	Lập trình
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	7
	Hướng dẫn, đào tạo CNTT
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	8
	Khác:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..




Khảo sát các trường thuộc Sở Y tế
22.1. Số lượng trường thuộc quản lý của Sở Y tế trên địa bàn: ...............................................
22.2. Thống kê hình thức tổ chức chuyên trách  CNTT:
	

	Có phòng CNTT thành lập từ trước năm 2011
	Có phòng CNTT thành lập từ sau năm 2011
	Có hình thức tổ chức chuyên trách CNTT khác

	Số lượng
	
	
	


22.3. Thống kê tỷ lệ cán bộ CNTT trong cơ cấu cán bộ:
	
	Tỷ lệ cán bộ CNTT > 2%
	Tỷ lệ cán bộ CNTT từ 1-2%
	Tỷ lệ cán bộ CNTT < 1%

	Số lượng
	
	
	


22.4. Thống kê tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành CNTT trở lên trong tổng          
         số cán bộ CNTT:
	
	Tỷ lệ từ 70% trở lên
	Tỷ lệ dưới 70%

	Số lượng
	
	


       22.5   Yêu cầu cán bộ CNTT theo chuyên môn
	STT
	Các lĩnh vực
	Yêu cầu

	1
	Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	2
	Thiết kế, lắp đặt các thiết bị CNTT
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	3
	Quản lý, duy trì, vận hành hệ thống CNTT
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	4
	Xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	5
	Đảm bảo An toàn thông tin
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	6
	Lập trình
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	7
	Hướng dẫn, đào tạo CNTT
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	8
	Khác:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Trung tâm, chi cục, đơn vị khác thuộc quản lý của Sở y tế (không bao gồm tuyến huyện, xã)
23.1. Thống kê hình thức tổ chức chuyên trách CNTT:
	
Tên đơn vị
	Có phòng CNTT thành lập từ trước năm 2011
	Có phòng CNTT thành lập từ sau năm 2011
	Có hình thức
 tổ chức khác
(Ghi  rõ loại hình)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



23.2.  Thống kê tỷ lệ cán bộ công nghệ thông tin trong cơ cấu cán bộ:
	Tên đơn vị
	Tỷ lệ cán bộ CNTT 
> 2%
	Tỷ lệ cán bộ CNTT 
từ 1-2%
	Tỷ lệ cán bộ CNTT < 1%

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



23.3. Thống kê tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin         trong tổng số cán bộ công nghệ thông tin:
	Tên đơn vị
	Tỷ lệ từ 70% trở lên
	Tỷ lệ dưới 70%

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


      23.4   Yêu cầu cán bộ CNTT theo chuyên môn
	STT
	Các lĩnh vực
	Yêu cầu

	1
	Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	2
	Thiết kế, lắp đặt các thiết bị CNTT
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	3
	Quản lý, duy trì, vận hành hệ thống CNTT
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	4
	Xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	5
	Đảm bảo An toàn thông tin
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	6
	Lập trình
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	7
	Hướng dẫn, đào tạo CNTT
	 Cao
 Có yêu cầu 
 Không có yêu cầu

	8
	Khác:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..




	
CÁN BỘ THỰC HIỆN
(Ký ,ghi rõ họ tên)

	……………, ngày ....... tháng ...... năm 2016
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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